ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: FPA251
                    2. Tên học phần: Bệnh học cơ sở
                    3. Số tín chỉ : 5 (3/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sỹ đại học

5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Trần Văn Tuấn
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1 
	Trần Văn Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2 
	Hoàng Thái Hoa Cương
	Thạc sỹ
	Cơ hữu

	3 
	Đỗ Lê Thùy
	Thạc sỹ
	Cơ hữu

	4 
	Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	Thạc sỹ
	Cơ hữu

	5 
	Bùi Thị Quỳnh Nhung
	Thạc sỹ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng
8.1. Kiến thức
   - Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, hướng xử trí một số bệnh thông thường 

   - Vận dụng được các kiến thức cơ bản về bệnh học trong thực hành nghề nghiệp của dược sĩ

8.2. Kỹ năng
   - Xác định được các triệu chứng cơ bản trong một số bệnh lý thường gặp.

   - Đề xuất được chỉ định cận lâm sàng và hướng xử trí  một số bệnh lý thông thường.

8.3. Thái độ

      - Nhận thức được vai trò nhiệm vụ của dược sỹ đại học trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

      - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

      - Đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

9. Mô tả học phần


Học phần bệnh học trang bị cho sinh viên những kiến thức về một số bệnh thông thường Trong mỗi bệnh, ngoài phần khái niệm về bệnh sẽ tập trung chủ yếu về cách phát hiện các triệu chứng lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng, các tiêu chuẩn chẩn đoán và đề xuất được hướng điều trị từng bệnh. Trong phần thực hành, sinh viên sẽ được tiếp cận với các ca lâm sàng cụ thể của từng bệnh, từ đó tiến hành phân tích bệnh án về triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán và đề xuất hướng điều trị cho bệnh nhân.
10. Phân bố thời gian: 3 (4-4-6)/7
* Tín chỉ lý thuyết:         3 tín chỉ  (45 tiết)
      * Tín chỉ thực hành:  
2 tín chỉ  (30 tiết)   

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

11.1. Điều kiện: Sinh viên phải học các môn y dược học cơ sở trước khi tham dự học phần này.

11.2. Chỉ tiêu thực hành

    - Giao tiếp được với nhân viên y tế và bệnh nhân trong các khoa điều trị.
    - Xác định được các triệu chứng lâm sàng đặc trưng của một số bệnh thường gặp

    - Phân tích và đánh giá được các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng liên quan đến chẩn đoán bệnh và quá trình theo dõi bệnh nhân.

    - Phân tích được các ca lâm sàng cụ thể theo từng nhóm bệnh đã học.

12. Nội dung học phần

* Lý thuyết: 3 tín chỉ (45 tiết)
	TT
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1. 
	Bài 1: Bài mở đầu 
	1
	Ts Tuấn
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	2. 
	 Bài 2: Suy tim


	2
	Ths Nhung
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	3. 
	Bài 3: Tăng huyết áp


	3
	Ths Thùy
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	4. 
	 Bài 4: Đột quị não


	3
	Ts Tuấn 
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	5. 
	Bài 5: Viêm phế quản


	2
	Ths Cương
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	6. 
	Bài 6: Viêm phổi


	2
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	7. 
	Bài 7: Bệnh lao


	2
	Ths Cương
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	8. 
	Bài 8: Loét dạ dày - Tá tràng


	3
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	9. 
	Bài 9: Nhiễm khuẩn tiết niệu


	2
	Ths Thùy
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	10. 
	Bài 10:  Các bệnh nhiếm khuẩn đường tiêu hóa
	3
	Ts Tuấn
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm


	11. 
	Bài 11: Động kinh
	2
	Ths Thùy
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	12. 
	 Bài 12: Parkinson
	2
	Ts Tuấn
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	13. 
	Bài 13: Thiếu máu
	2
	Ths Nhung
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	14. 
	 Bài 14: Đái tháo đường
	3
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	15. 
	Bài 15: Hen phế quản
	2
	Ths Thùy
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	16. 
	Bài 16: Hội chứng thận hư
	2
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	17. 
	Bài 17: Suy thận
	2
	Ths Nhung
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	18. 
	Bài 18: Viêm đa khớp dạng thấp
	2
	Ths Cương
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	19. 
	Bài 19: Viêm gan virus
	3
	Ths Cương
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	20. 
	Bài 20: HIV/AIDS
	2
	Ths Nhung
	1,2,3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Tổng
	45
	
	
	


12.2. Thực hành: 2 tín chỉ (30 tiết)
	STT
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	T. liệu HT/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Phân tích bệnh án tăng huyết áp
	2,5
	Ths Thùy
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	2
	Phân tích bệnh án suy tim
	2,5
	Ts 
Tuấn
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	3
	Phân tích bệnh án loét dạ dày-tá tràng 
	2,5
	Ths Cương
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	4
	Phân tích bệnh án đái tháo đường
	2,5
	Ths Nhung
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	5
	Phân tích bệnh án Viêm phế quản
	2,5
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	6
	Phân tích bệnh án viêm phổi
	2,5
	Ths Thùy
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	7
	Phân tích bệnh án động kinh
	2,5
	Ts 
Tuấn
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	8
	Phân tích bệnh án Parkinson
	2,5
	Ths Cương
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	9
	Phân tích bệnh án đột quị não
	2,5
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	10
	Phân tích bệnh án viêm đa khớp
	2,5
	Ts 
Tuấn
	1,2,3
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	11
	Phân tích bệnh án Hen phế quản
	2,5
	Ths Thùy
	1,2,3
	Thảo luận nhóm

	12
	Seminar
	2,5
	Ths Quỳnh
	1,2,3
	Thảo luận nhóm

	
	Tổng
	30
	
	
	


13. Phương pháp dạy học

    - Thuyết trình

    - Thảo luận nhóm, đóng vai

    - Dạy học qua nghiên cứu tình huống ca lâm sàng  (case-study)

    - Dạy học bằng bảng kiểm

14. Vật liệu giảng dạy

    -  Tài liệu phát tay

    -  Ca lâm sàng
    - Phương tiện: Đĩa CD, Video, Projector, Laptop, Overhead, giấy trong, bút dạ, phấn bảng đen, Giấy Ao, dụng cụ khám chuyên khoa

15. Đánh giá

* Số lần đánh giá:

     - 2 bài kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

     - 1 bài thi giữa học phần (hệ số 2)

     - Thi kết thúc học phần vào cuối đợt

* Hình thức đánh giá:

     - Kiểm tra thường xuyên: tự luận

     - Thi giữa học phần: vấn đáp 

     - Thi kết thúc học phần: tự luận 

16. Tài liệu tham khảo
16.1. Tài liệu học tập chính
            1. Bài giảng bệnh học, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên.

      16.2. Tài liệu tham khảo

             2. Bài giảng bệnh học nội khoa, tập 1,2. Trường Đại Y Hà Nội.

             3. Các nguyên lý Y học nội khoa, Nhà xuất bản Y học, tập 1, 2, 3 ,4, 5.

 17. Lịch giảng

 17.1. Lý thuyết: 3 tín chỉ (45 tiết)

	Tuần
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Bài mở đầu 
	1
	Ts Tuấn
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	1
	 Bài 2: Suy tim


	2
	Ths Nhung
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	1
	Bài 3: Tăng huyết áp


	3
	Ths Thùy
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	2
	 Bài 4: Đột quị não


	3
	Ts Tuấn 
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	2
	Bài 5: Viêm phế quản


	2
	Ths Cương
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	2
	Bài 6: Viêm phổi


	2
	Ths Quỳnh
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	3
	Bài 7: Bệnh lao


	2
	Ths Cương
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	3
	Bài 8: Loét dạ dày - Tá tràng


	3
	Ths Quỳnh
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	3
	Bài 9: Nhiễm khuẩn tiết niệu


	2
	Ths Thùy
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	4
	Bài 10:  Các bệnh nhiếm khuẩn đường tiêu hóa
	3
	Ts Tuấn
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	4
	Bài 11: Động kinh
	2
	Ths Thùy
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	4
	 Bài 12: Parkinson
	2
	Ts Tuấn
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	5
	Bài 13: Thiếu máu
	2
	Ths Nhung
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	5
	 Bài 14: Đái tháo đường
	3
	Ths Quỳnh
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	5
	Bài 15: Hen phế quản
	2
	Ths Thùy
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	6
	Bài 16: Hội chứng thận hư
	2
	Ths Quỳnh
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	6
	Bài 17: Suy thận
	2
	Ths Nhung
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	6
	Bài 18: Viêm đa khớp dạng thấp
	2
	Ths Cương
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	7
	Bài 19: Viêm gan virus
	3
	Ths Cương
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	7
	Bài 20: HIV/AIDS
	2
	Ths Nhung
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Tổng
	45
	
	


  17.2. Thực hành: 2 tín chỉ (30 tiết)

	Tuần
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Phân tích bệnh án tăng huyết áp
	2,5
	Ths Thùy
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	2
	Phân tích bệnh án suy tim
	2,5
	Ts Tuấn
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	3
	Phân tích bệnh án loét dạ dày-tá tràng 
	2,5
	Ths Cương
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	4
	Phân tích bệnh án đái tháo đường
	2,5
	Ths Nhung
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	5
	Phân tích bệnh án Viêm phế quản
	2,5
	Ths Quỳnh
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	6
	Phân tích bệnh án viêm phổi
	2,5
	Ths Thùy
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	7
	Phân tích bệnh án động kinh
	2,5
	Ts Tuấn
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	8
	Phân tích bệnh án Parkinson
	2,5
	Ths Cương
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	9
	Phân tích bệnh án đột quị não
	2,5
	Ths Quỳnh
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	10
	Phân tích bệnh án viêm đa khớp
	2,5
	Ts Tuấn
	Phân tích trên bệnh án, thảo luận nhóm

	11
	Phân tích bệnh án Hen phế quản
	2,5
	Ths Thùy
	Thảo luận nhóm

	12
	Seminar
	2,5
	Ths Quỳnh
	Thảo luận nhóm

	
	Tổng
	30
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